Trần Hồng Nhung 0986967975: địa chỉ mail: nhungxinh2001@gmail.com
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Ngữ văn 6

Năm học: 2021 - 2022
I. Mục tiêu cần đạt:

- Kiến thức: Học sinh cần đạt được chuẩn kiến thức về phần văn bản, phần Tiếng Việt và tập làm văn trong chương trình đã học
- Kĩ năng: Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào làm bài, kĩ năng tìm hiểu đề, tạo lập văn bản
- Thái độ: Có ý thức cố gắng làm bài, tinh thần tự giác, trung thực.
II. Hình thức:

- Hình thức kiểm tra: Tự luận

- Cách tổ chức kiểm tra: Cho HS làm bài trong thời gian 90 phút

III. Ma trận:

	

	Nhận biết
	Thông hiểu
	          Vận 
	dụng
	Cộng



	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Đọc – hiểu
	- Nhận biết được thể loại truyện cổ tích
- Nhận biết được đặc điểm của các nhân vật trong truyện.
- Tìm được chi tiết tưởng tượng kì ảo. 
	Giải thích nghĩa thành ngữ. 
Tìm trạng ngữ và nêu tác dụng
	Nêu tác dụng của chi tiết tưởng tượng kì ảo. 
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	3

3

30%
	1

1

10%
	1
1

10%
	
	5

5

50%

	2.  Viết
	
	
	Viết bài văn nêu suy nghĩ về một hiện tượng đời sống. 
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1

5

50%
	
	1

5

50%

	Tổng câu

Tổng điểm

Tổng %
	3

3

30%
	1

1

10%
	2
6

60%
	
	6

10

100%


IV. Đề bài

	Trường THCS Quang Trung

Tổ Ngữ văn

Năm học 2021 – 2022
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Ngữ văn 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)




I. Phần đọc – hiểu (5 điểm)
                             Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Ngày xưa, có Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Tấm là con vợ cả, Cám là con vợ lẽ. Mẹ Tấm đã chết từ hồi Tấm còn bé. Sau đó mấy năm thì cha Tấm cũng chết. Tấm ở với dì ghẻ là mẹ của Cám. Nhưng dì ghẻ của Tấm là người rất cay nghiệt. Hàng ngày, Tấm phải làm hết mọi việc nặng nhọc từ việc nhà đến việc chăn trâu cắt cỏ. Trong khi đó thì Cám được mẹ nuông chiều, được ăn trắng mặc trơn, suốt ngày quanh quẩn ở nhà không phải làm việc nặng.

Một hôm dì ghẻ đưa cho hai chị em mỗi người một cái giỏ bảo ra đồng bắt con tôm cái tép. Mụ ta hứa hẹn: 
- "Hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ!".

Ra đồng, Tấm chăm chỉ nên bắt được đầy giỏ. Còn Cám thì mải chơi nên mãi đến chiều vẫn không bắt được gì. 
Thấy Tấm bắt được một giỏ đầy, Cám bảo chị:

- Chị Tấm ơi chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về dì mắng.

Tin là thật, Tấm bèn xuống ao lội ra chỗ sâu tắm rửa. Cám thừa dịp trút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng về trước. Lúc Tấm bước lên chỉ còn giỏ không, bèn ngồi xuống bưng mặt khóc hu hu. Nghe tiếng khóc của Tấm, Bụt liền hiện lên hỏi:
- Làm sao con khóc?

Tấm kể sự tình cho Bụt nghe. Bụt bảo:

- Thôi con hãy nín đi! Con thử nhìn vào giỏ xem còn có gì nữa không?

Tấm nhìn vào giỏ rồi nói:

- Chỉ còn một con cá bống.

- Con đem con cá bống ấy về nhà thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa, đáng ăn ba bát thì con ăn hai, còn một đem thả xuống cho bống.

Câu 1: Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm nào? Xác định thể loại của tác phẩm đó? 
Câu 2: Nhân vật nào là nhân vật chính diện, nhân vật nào là nhân vật phản diện trong tác phẩm?

Câu 3: Liệt kê và nêu ý nghĩa của chi tiết tưởng tượng kì ảo trong đoạn trích trên.
Câu 4: Giải nghĩa thành ngữ in đậm trong đoạn trích trên?

Câu 5: Chỉ ra và nêu tác dụng của thành phần trạng ngữ trong câu được gạch chân trong đoạn trích trên.
II. Phần viết (5 điểm) Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau: 
Đề 1: Viết bài văn trình bày ý kiến của em về hiện tượng một số học sinh xả rác ra sân trường, lớp học.
Đề 2: Viết bài văn trình bày ý kiến của em về hiện tượng nhiều học sinh đang lạm dụng mạng xã hội.
	Trường THCS Quang Trung

Tổ Ngữ văn

Năm học 2021 – 2022
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Ngữ văn 6




	PHẦN 
	CÂU 
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT 


	ĐIỂM 

	Đọc hiểu 
	1
	-Tác phẩm: Tấm Cám

- Thể loại: Truyện cổ tích 
	0.5 đ

0.5  đ 

	
	2
	- Nhân vật chính diện: Tấm

- Nhân vật phản diện: Cám, dì ghẻ mẹ Cám.  
	0.5 đ

0.5 đ  

	
	3
	· Chi tiết tưởng tượng kì ảo:

+ Nghe tiếng khóc của Tấm, Bụt liền hiện lên hỏi:

- Làm sao con khóc?

- Tác dụng:

+ Tăng tính hấp dẫn sinh động cho truyện cổ tích. 

+ Thể hiện ước mơ khát vọng được hưởng hạnh phúc, được giúp đỡ khi gặp khó khăn.
	0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ

	
	4
	- Ba chân bố cẳng: Chạy nhanh vội vàng hấp tấp. 
	0.5 đ 

	
	5
	- Trạng ngữ: hàng ngày
- Tác dụng: chỉ thời gian
	0.5 đ

0.5 đ

	Viết 
	Hình thức 
	· Đảm bảo bố cục 3 phần

· Diễn đạt mạch lạc, rõ ý, sạch sẽ.
	1 đ

	
	Nội dung 


	Đề 1: 

· Mở bài: Giới thiệu hiện tượng xả rác ra sân trường, lớp học của 1 bộ phận học sinh hiện nay

· Thân bài: 

+ Nêu thực trạng, biểu hiện của hiện tượng xả rác ra sân trường. lớp học.

+ Nguyên nhân của hiện tượng trên.

+ Tác hại

+ Giải pháp

· Kết bài: Bài học nhận thức.
	4 đ 

	
	
	Đề 2: 

· Mở bài: Nêu hiện tượng lạm dụng mạng xã hội.

· Thân bài:

+ Giải thích khái niệm mạng xã hội

+ Thực trạng: Việc sử dụng mạng xã hội của HS hiện nay.

+ Nguyên nhân

+ Tác hại 

+ Giải pháp

· Kết bài: Bài học nhận thức. 
	4 đ


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
Mức độ





Chủ đề








